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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 30/11/2024 (Thứ Bảy)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.6 23:52 03:15
0.9 07:05 10:45
3.6 14:04 17:15
2.6 19:21 22:30
3.6 00:16 03:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Đức SITC RIZHAO 9.4 162 13,596 P/s3 - CL3 06:00 A5-A6

2 T.Tùng - Anh EVER PRIMA 9.2 182 17,887 P/s3 - CL5 07:00 //0930 A1-A2

3 N.Cường BOX ENDEAVOUR 9.7 172 17,907 P/s3 - CL C 07:30 A3-A5

4 Phú - H.Thanh WAN HAI 291 10.3 175 20,899 P/s3 - CL7 13:00 A2-A3

5 M.Hải -
M.Cường HEUNG A HOCHIMINH 10 172 17,791 P/s3 - CL2 12:00 MP A2-A3

6 N.Dũng SITC QIUMING 11.2 186 29,232 P/s3 - CL4 13:00 //1600 A1-A6

7 Thịnh - Quân WAN HAI 335 10.1 210 32,120 P/s3 - CL6 14:00 //1600 A5-A9

8 Hồng - Quyết MCC TOKYO 9.9 186 33,128 P/s3 - CL3 18:00 //2100 A5-A9

9 Kiên HAIAN ROSE 8.6 172 17,515 P/s3 - CL C 19:00 //2200 A1-A3

10 A.Tuấn KOTA AZAM 9.2 183 17,652 P/s3 - CL5 23:00 ĐX A2-A9

11 Chương XIN MING ZHOU 98 9.8 172 18,460 P/s3 - CL C 00:00 ĐX A1-A3


